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	TT
	Họ và tên

học sinh
	Năm sinh
	Lớp
	Trường
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	Đàm Thanh Phương Nhi
	
	2004
	2
	TH Thị Trấn 
	

	2
	Nguyễn Thị Kim Tuyền
	
	2004
	2
	TH Thị Trấn 
	

	3
	Nguyễn Tiến Tài
	2003
	
	3
	TH Phú An Hòa
	

	4
	Nguyễn Hoàng Vy
	
	2001
	5
	TH An Khánh
	

	5
	Nguyễn Hữu Xuân Đan
	
	2001
	5
	TH Tân Thạch A
	

	6
	Phạm Thị Như An
	
	2001
	5
	TH Tân Thạch A
	

	7
	Nguyễn Dương Nhi
	
	2001
	5
	TH Tân Thạch A
	

	8
	Nguyễn Thị Ánh Tuyền
	
	1999
	7
	THCS Tân Thạch
	

	9
	Nguyễn Thị Quế Hương
	
	1999
	7
	THCS Tam Phước
	

	10
	Nguyễn Hữu Xuân Vy
	
	1998
	8
	THCS Tân Thạch
	

	11
	Lê Nguyễn Thúy Vy
	
	2004
	2
	TH Tân Thạch A
	Bổ sung

	12
	Đặng Khánh Mỹ
	
	2004
	2
	TH Tân Thạch B
	Bổ sung

	13
	Phạm Đình Tường Lam
	
	2004
	2
	TH An Hóa
	Bổ sung

	14
	Trịnh Thủy Tiên
	
	2002
	4
	TH Thị Trấn 
	Bổ sung

	15
	Nguyễn Thị Ngọc Nhi
	
	2002
	4 
	TH Tân Thạch B
	Bổ sung

	16
	Võ Ngọc Khánh An
	
	2001
	5
	TH Tân Thạch A
	Bổ sung

	17
	Nguyễn Mai Phương
	
	2001
	5
	TH Tân Thạch A
	Bổ sung

	18
	Lê Nguyễn Thảo Nhi
	
	2001
	5
	TH Quới Sơn
	Bổ sung

	19
	Đặng Phạm Như Ý
	
	2000
	6
	THCS Tân Thạch
	Bổ sung

	20
	Phan Ngọc Nguyễn Nhi
	
	2001
	5
	TH Tân Thạch B
	Bổ sung


